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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

                            HỌC KỲ:  I 

NĂM HỌC:  2019 – 2020

 Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

 Học phần: NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY


 Lớp:  18C1.................... Ngày thi:  ____ / ____ / 2019



 Thời gian thi: 90 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh được được sử dụng tài liệu)

Câu 1. (2 điểm)
  Cho hệ bánh răng như hình vẽ .Tính tỷ số truyền u15.

    Biết:  Z1 = Z2= Z3’= Z4 = 25;  Z5 = Z3 = 65, 


 Tính số vòng quay của bánh trục 5 .Biết số vòng quay của trục 1 là 1000 v/p.
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Câu 2. (3 điểm)

Cho bộ truyền xích ống con lăn có tỉ số truyền ux=3,6; bước xích Pc = 25,4,khoảng cách trục a=40Pc. 
Hãy xác định số răng, đường kính vòng chia đĩa xích dẫn, bị dẫn; số mắc xích và kiểm tra sai số tỉ số truyền của bộ truyền với sai số tỉ số truyền cho phép (u ≤ 1%

Câu 3. (3 điểm)

Cho hệ thống bánh răng như hình vẽ, biết Z1 = 85 ,Z2 = 30, Z3 = 65, Z4 = 25, số vòng quay trên trục I là n1 = 900 vòng/phút.Hãy xác định:

  - Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng

  - Gía trị lực ăn khớp trên bánh răng Z3-Z4 như hình vẽ .Biết momen xoắn trên trục II là   120Nm.Biết góc nghiêng răng là 10o, góc ăn khớp là 20o, mođun  pháp của bánh răng nghiêng là 3mm.

- Tính số vòng quay trên trục III.
[image: image2.emf] 
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 Câu 4. (2 điểm)

Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục aw=600mm, số răng 

z1= 40 răng, z2= 120răng, các bánh răng không dịch chỉnh. Xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?
_______Hết_______
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 Bậc đào tạo: CAO ĐẢNG
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	1

	u15 = [image: image4.png](—1)¥



[( Z2/Z1).(Z3/Z2 ).( Z4/Z3’).(Z5/Z4)]
	0,25

	
	
	u15  = (25/25)(65/25)(25/25)(65/25) = 6,76
	0,25

	
	2

	n5 = nI/u15 
	0,25

	
	
	n5 = 1000/6,76 = 147,93 (vòng / phút)
	0,25

	Tổng
	2,0


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	2
	1
	Xác định số răng đĩa xích:

Zx1 = 29 – 2ux = 29 – 2.4 = 21
Zx2 = u . Zx1 = 4. 22 = 84  
· Kiểm tra sai số tỉ số truyền xích:
        [image: image5.png](&=
Z 4-4
——31= 100% = T .100% = 0%





Với (ux = 0% thỏa điều kiện
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	2
	Xác định đường kính vòng chia đĩa xích:
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	3
	Xác định số mắc xích:

Ta có:  a = 40 . Pc = 40 . 25,4 = 1016mm
[image: image8.png]+(21; x2) (
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    = 133,1
  Chọn số mắc xích chẵn X = 134
	0,25
0,5
0,5
0,25

	Tổng
	3,0


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	3
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	2
	Gía trị các lực tác dụng hình vẽ

Lực vòng : Ft3 = Ft4 = 2TII.cos(/mn.Z1 = 2.120.103.cos10o /3.65 
= 1212,1N
Lực hướng tâm: Fr3= Fr4 = Ft3.tan(/ cos( = 1212,1.tan20o /cos10o   

= 447,9N

Lực dọc trục : Fa3= Fa4 = Ft3.tan( = 1212,1.tan10o  = 213,7N
	0,25
0,25
0,25


	
	3
	Số vòng quay trên trục III như hình vẽ

u14 = ( Z2/Z1).(Z4/Z3) = (30 /85).(25/65) = 30/221 =0,1357

n3 = nI/u14 = 900/0,1357= 6630vòng / phút

	0,25

0,5



	Tổng
	3,0

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	4


	1
	Xác định mođun pháp:
Ta có:        [image: image12.png]cosf





Mà 200 ≥ β ≥ 80
· [image: image14.png]mplZ, +Z;)
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· [image: image16.png]2.ay.cos8° > > 2.ay.c0520°
Ziiz) =M= Ty
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 QUOTE 2.620.0,94[image: image77.png]
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7,17 ≥ mn ≥ 6,8  chon mn = 7
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	Xác đinh góc nghiêng răng: 

Ta có:  [image: image93.png]B = arccosp = arc ™ *

(24, +2)
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Thỏa điều kiện 200 ≥ β ≥ 80
	0,5

0,25
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Tổng 
	2,0
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